
UBND TỈNH PHÚ YÊN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           SỞ Y TẾ            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

  Số:          /QĐ-SYT                               Phú Yên, ngày      tháng      năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh  

thực hiện tại Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng 

thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 

năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định 24/2014/NĐ-CP, ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2023 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Phú Yên; 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y 

tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ 

Y tế sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành 

kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế về 

việc Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ phạm vi hoạt động chuyên môn, quy mô hoạt động, điều kiện cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, nhân lực và năng lực thực hiện kỹ thuật của Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Phú Yên; Biên bản thẩm định của Đoàn thẩm định Sở Y tế tại Khoa 

Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Phú Yên được lập ngày 28/6/2024; Biên bản cuộc họp ngày 

01/7/2024 của Hội đồng tư vấn xét cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề 

Dược và khám bệnh, chữa bệnh tỉnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt 65 Danh mục kỹ thuật trong phân tuyến kỹ thuật khám 

bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò 

chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên (Chi tiết tại Phụ lục 

kèm theo).  
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Điều 2. Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng thuộc 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên có nhiệm vụ đảm bảo về tổ chức, cơ 

sở vật chất, thiết bị y tế và nhân lực có trình độ chuyên môn để thực hiện các kỹ 

thuật trong khám bệnh, chữa bệnh đã được phê duyệt. Để đảm bảo an toàn cho 

người bệnh, trong trường hợp vì lý do khách quan không thể thực hiện được danh 

mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh đã được phê duyệt, thì Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Phú Yên được phép chuyển người bệnh đến các đơn vị cùng tuyến 

hoặc chuyển lên tuyến cao hơn để điều trị; đồng thời thực hiện đúng các quy định 

pháp luật có liên quan.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Chánh Thanh tra 

Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, người chịu trách nhiệm chuyên môn của Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Phú Yên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./.  

 
Nơi nhận:      
- Như Điều 4;      

- Trung tâm phục vụ hành chính công; 

- GĐ, các PGĐ SYT; 

- Lưu: VT, NVY (K). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

  

 

 

Nguyễn Thanh Tỉnh 
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Phụ lục: 

DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT THỰC HIỆN 

TẠI KHOA XÉT NGHIỆM - CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ CHỨC 

NĂNG THUỘC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH PHÚ YÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SYT ngày     tháng    năm 2024 của 

Sở Y tế Phú Yên) 
 

XXII. HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU 
 
 

STT 

TT theo 

TT43 và 

TT21 

DANH MỤC KỸ THUẬT PHÂN 

TUYẾN KỸ 

THUẬT   

  1 2 
3 

A B C D 

  
C. TẾ BÀO HỌC 

    
1 118 Dàn tiêu bản máu ngoại vi (Phết máu ngoại vi)  x   

2 120 
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng 

trở) 
 x  

 

3 138 
Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ 

công) 
 x   

4 149 
Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ 

công) 
 x   

5 162 
Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng máy 

đếm tổng trở) 
 x   

6 163 
Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương 

pháp thủ công) 
 x   

  D. HUYẾT THANH HỌC NHÓM MÁU     

7 280 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá)  x   
 

XXIII. HÓA SINH 

STT 

TT theo 

TT43 và 

TT21 

DANH MỤC KỸ THUẬT PHÂN 

TUYẾN KỸ 

THUẬT   

  1 2 
3 

A B C D 

 
 

B. NƯỚC TIỂU   
  

8 173 Định tính Amphetamin (test nhanh)  x   

9 179 Định tính beta hCG (test nhanh)  x   

10 188 Định tính Marijuana (THC) (test nhanh)  x   

11 193 Định tính Opitate (test nhanh)  x   

12 194 Định tính Morphin (test nhanh)  x   

13 196 Định tính Heroin (test nhanh)  x   

  G. CÁC KỸ THUẬT KHÁC (TTLT 37)     

14 234 Đường máu mao mạch  x   
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XXIV. VI SINH 
 
 

STT 

TT theo 

TT43 và 

TT21 

DANH MỤC KỸ THUẬT PHÂN 

TUYẾN KỸ 

THUẬT   

  1 2 
3 

A B C D 

  
A. VI KHUẨN 

    
  1. Vi khuẩn chung     

15 1 Vi khuẩn nhuộm soi  x  
 

16 2 Vi khuẩn test nhanh  x   

17 3 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường  x   

  3. Vibrio cholerae     

18 42 Vibrio cholerae soi tươi  x   

19 43 Vibrio cholerae nhuộm soi  x   

  4. Neisseria gonorrhoeae     

20 49 Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi  x   

  6. Các vi khuẩn khác     

21 60 Chlamydia test nhanh  x   

22 98 Treponema pallidum test nhanh  x   

  B. VIRUS     

  1. Virus chung     

23 108 Virus test nhanh  x   

24 115 Virus Real-time PCR  x   

  2. Hepatitis virus     

25 117 HBsAg test nhanh  x   

26 119 HBsAg miễn dịch tự động  x   

27 122 HBsAb test nhanh  x   

  3. HIV     

28 169 HIV Ab test nhanh  x   

  4. Dengue virus     

29 183 Dengue virus NS1Ag test nhanh  x   

30 184 Dengue virus NS1Ag/IgM/IgG test nhanh  x   

31 186 Dengue virus NS1Ag miễn dịch bán tự động  x   

32 187 Dengue virus IgM/IgG test nhanh  x   

33 188 Dengue virus IgM miễn dịch bán tự động  x   

34 189 Dengue virus IgG miễn dịch bán tự động  x   

  7. Các virus khác     

35 235 Coronavirus Real-time PCR  x   
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STT 

TT theo 

TT43 và 

TT21 

DANH MỤC KỸ THUẬT PHÂN 

TUYẾN KỸ 

THUẬT   

  1 2 
3 

A B C D 

  C. KÝ SINH TRÙNG     

  1. Ký sinh trùng trong phân     

36 263 Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi  x   

37 265 Đơn bào đường ruột soi tươi  x   

38 267 Trứng giun, sán soi tươi  x   

39 268 Trứng giun soi tập trung  x   

40 269 Strongyloides stercoralis (Giun lươn) ấu trùng soi tươi  x   

  2. Ký sinh trùng trong máu     

41 275 
Clonorchis/Opisthorchis (Sán lá gan nhỏ) Ab miễn dịch tự 

động 
 x   

42 281 Entamoeba histolytica (Amip) Ab miễn dịch tự động  x   

43 283 Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch tự động  x   

44 289 Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính  x   

45 290 Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định lượng  x   

46 291 Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) Ag test nhanh  x   

47 295 
Strongyloides stercoralis (Giun lươn) Ab miễn dịch tự 

động 
 x   

48 297 Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch tự động  x   

49 299 Toxoplasma IgM miễn dịch tự động  x   

50 301 Toxoplasma IgG miễn dịch tự động  x   

  4. Ký sinh trùng trong các bệnh phẩm khác     

51 317 Trichomonas vaginalis soi tươi  x   

  D. VI NẤM     

52 319 Vi nấm soi tươi  x   

53 320 Vi nấm test nhanh  x   

54 321 Vi nấm nhuộm soi  x   

55 322 Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường  x   

  Đ. ĐÁNH GIÁ NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN     

56 329 Vi sinh vật cấy kiểm tra không khí  x   

57 330 Vi sinh vật cấy kiểm tra bàn tay  x   

58 331 Vi sinh vật cấy kiểm tra dụng cụ đã tiệt trùng  x   

59 332 Vi sinh vật cấy kiểm tra bề mặt  x   

60 333 Vi sinh vật cấy kiểm tra nước sinh hoạt  x   

61 334 Vi sinh vật cấy kiểm tra nước thải  x   
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STT 

TT theo 

TT43 và 

TT21 

DANH MỤC KỸ THUẬT PHÂN 

TUYẾN KỸ 

THUẬT   

  1 2 
3 

A B C D 

  E. CÁC KỸ THUẬT KHÁC (TTLT 37)     

62 353 Vi khuẩn Real-time PCR  x   

63 354 Vi nấm Real-time PCR  x   

64 355 Ký sinh trùng Real-time PCR  x   

65 356 Ký sinh trùng test nhanh  x   
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